
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô T1 – 01, Tầng 1, Chung cư thu nhập thấp Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT ROYAL 

0108800812

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, trạm khắc: Tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại

4773

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 
ROYAL 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROYAL ART OF CREATIVITY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ROYAL ART .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901563883
Email:

Fax:
Website:
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3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;
- Tranh khắc bằng gỗ;
- Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm 
bằng tre.

1629

4. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

5. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: 
- Mạ, đánh bóng kim loại...
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt;
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại;
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại;
- Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...
- Mài, đánh bóng kim loại;
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại;
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer.

2592

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết: 
- Rèn, dập, ép, cán kim loại;
- Luyện bột kim loại: Sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp 
từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.

2591
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7. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
- Sản xuất túi đựng nữ trang;
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được;
- Sản xuất tranh đồng;
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
- Sản xuất đinh hoặc ghim;
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự;
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít;
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;

2599(Chính)

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện

8230

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa; 

4610

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá

4791

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310
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14. In ấn
(Trừ các loại hình nhà nước cấm)

1811

15. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: 
 - Sản xuất đá quý và đá bán quý, bao gồm đá công nghiệp và 
đá quý hoặc bán quý tái phục hồi hoặc nhân tạo; 
- Chạm khắc sản phẩm kim loại quý hoặc không quý của cá 
nhân

3211

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng,
+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại 
nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,
+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
hay không các phụ kiện bằng kim loại như bản lề, khoá...
+ Cầu thang, hàng rào chắn,
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.
- Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, 
chủ yếu bằng gỗ;
- Sản xuất nhà gỗ di động;
- Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).

1622

17. Dịch vụ liên quan đến in 1812

18. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video (Loại trừ Hoạt động 
sản xuất chương trình truyền hình và Hoạt động sản xuất phim 
điện ảnh)

5911

19. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

20. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

21. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế xây dựng công trình (Khoản 14, Điều 1, Nghị định 
42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng) bao gồm: 
+ Thiết kế kiến trúc công trình;  Thiết kế kết cấu công trình; 
Thiết kế điện – cơ điện công trình;  Thiết kế cấp- thoát nước;  
Thiết kế thông gió- cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng 
chống cháy nổ công trình 

7110

22. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ các loại hình nhà nước cấm)

1820
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23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: 
- Dạy piano và dạy các môn âm nhạc khác;
- Dạy hội hoạ;
- Dạy nhảy;
- Dạy kịch;
- Dạy mỹ thuật;
- Dạy nghệ thuật biểu diễn;
- Dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính thương mại).

8552

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.
(Loại trừ hoạt động ủy thác, giám sát đầu tư tài chính, chứng 
khoán)

6619

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau),
+ Làm dưới dạng rời,
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự;
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

27. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

28. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơn mài, chạm khắc: tranh sơn 
mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm 
trai.
- Bán lẻ hàng đan lát bằng tre, song mây, vật liệu tết bện khác.
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ khác: hàng lưu niệm bằng gỗ, 
sừng, đồi mồi, san hô...

4789

29. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: - Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa, luồng, vầu 
nhằm mục đích phục vụ cho xây dựng, làm nguyên liệu đan lát 
vật dụng và hàng thủ công mỹ nghệ, làm nguyên liệu giấy, làm 
tấm tre, nứa, luồng, vầu ép, trồng luồng để lấy măng.

0210
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2.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN

Số 24, Dãy B4, 
Ngõ 8 Ngô 
Quyền, Tổ dân 
phố 12, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

97.500 975.000.000 39,000

Tổng số 97.500 975.000.000 39,000

017479897

2 PHẠM XUÂN 
VƯƠNG

Xóm 8, thôn Hữu 
Khánh, Xã Hoằng 
Khánh, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 10,000

Tổng số 25.000 250.000.000 10,000

0380990102
32

3 ĐÀM MINH 
HƯNG

Số 24, Dãy B4, 
Ngõ 8 Ngô 
Quyền, Tổ dân 
phố 12, Phường 
Quang Trung, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

127.500 1.275.000.000 51,000

Tổng số 127.500 1.275.000.000 51,000

0380760002
80

30. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

31. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: 
- Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức giả như:
+ Nhẫn, vòng tay, vòng cổ và các chi tiết trang sức tương tự 
được làm từ tấm kim loại thường mạ kim loại quý,
+ Đồ trang sức bao gồm đá giả như đá ngọc giả, kim cương 
giả...
- Sản xuất dây đeo đồng hồ kim loại (trừ kim loại quý).

3212

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038076000280
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 24, Dãy B4, Ngõ 8 Ngô Quyền, Tổ dân phố 12, 
Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 409 Tòa nhà 19T5, Khu chung cư Kiến Hưng, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM MINH HƯNG Nam

18/09/1976 Kinh Việt Nam

16/12/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL về cư trú và DLQG về 
dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

7/7Thời gian đăng từ ngày 28/06/2019 đến ngày 28/07/2019


